
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-QLTM Đà Nẵng, ngày       tháng 02 năm 2022 
 

V/v giới thiệu, quàng bá, kết nối tiêu 

thụ sản phẩm OCOP và nông sản 

thành phố Đà Nẵng    

 

 

        
Kính gửi:  

- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố; 

- Trung tâm xúc tiến đầu tư/Trung tâm xúc tiến thương mại các 

tỉnh/thành phố; 

- Các Trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp đầu mối 

phân phối tại Đà Nẵng; 

- Các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng. 
 

              

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 

2018-2020; UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá và công nhận 40 sản 

phẩm OCOP (17 sản phẩm đạt 4 sao và 23 sản phẩm đạt 3 sao) của 36 doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm 

OCOP và nông sản thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính 

đề nghị các đơn vị phối hợp, hỗ trợ thông tin đến các trung tâm thương mại, siêu thị, 

nhà phân phối, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn kết nối, tiêu 

thụ sản phẩm sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng (Phụ lục 01, 02 kèm theo).   

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương 

thành phố Đà Nẵng (Tầng 19, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, 

phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); điện thoại: 

0236.3822525 (gặp anh Quân); email: qltmsct@danang.gov.vn. 

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm, 

phối hợp hỗ trợ của quý đơn vị./.  

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- - Như trên; 

- - UBND TPĐN (để b/cáo); 

- - Giám đốc Sở (để b/c); 

- - Sở NNPTNT; 

- - UBND các quận, huyện; 

- - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 
Nguyễn Hữu Hạnh 

 

  

mailto:qltmsct@danang.gov.vn


Phụ lục 01 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM OCOP CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Công văn số        /SCT-QLTM ngày     tháng 02 năm 2022  

của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) 

 

TT Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên lạc 

Kết quả 

đánh giá, 

phân hạng 

I Quận Sơn Trà 

1 Chả mực 

Công ty TNHH Bắc Đẩu 
11 Vân Đồn KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ 

Quang 
0905 169 913 

4 sao 

2 Cá đét khô tẩm gia vị 4 sao 

3 Chả cá thu chiên 4 sao 

4 
Tảo xoắn nguyên chất sấy 

lạnh 
HTX CNC Mặt trời Việt 74 Lê Hữu Trác 0905 267 771 4 sao 

5 
Chả heo Võ Thị Huynh 

(Cổ Mân) 

Hộ sản xuất, kinh doanh Võ 

Thị Huynh 
Tổ 27B phường Mân Thái 0905101471 3 sao 

II Quận Ngũ Hành Sơn 

1 Trà gừng Tâm Nguyên Hộ sản xuất Tâm Nguyên Tổ 25, Khái Tây 1, phường Hòa Quý 0935.208.121 3 sao 

2 Cá bò rim Thành Trung 
Hộ kinh doanh cá rim – mực 

rim Thành Trung 
Tổ 25, phường Hòa Quý 0932.457.558 3 sao 

III Quận Thanh Khê 

1 Chả bò Phước Hà 
Hộ kinh doanh sản xuất chả 

Phước Hà 

K123/H54/41 Cù Chính Lan, phường 

Hòa Khê 
0236.3813.687 3 sao 

2 Chả cá Cây Sang 
Cơ sở sản xuất chả cá Cây 

Sang  
87-89 Nguyễn Đức Trung 0914 168 712 3 sao 

3 Chả cá Bích Chi 
Cơ sở sản xuất chả cá Bích 

Chi  
K222/25 Trần Cao Vân 0905 334 472 3 sao 

4 Chả giò Thảo Sinh 
Cơ sở sản xuất giò chả Thảo 

Sinh  
86 Phạm Nhữ Tăng 0905 113 103 3 sao 



3 

 

TT Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên lạc 

Kết quả 

đánh giá, 

phân hạng 

5 Tương ớt rim 
Cơ sở sản xuất nước chấm Y 

Phụng  
237A Dũng Sĩ Thanh Khê 0236.3759 406 3 sao 

6 Mực 03 nắng Hạng Huệ 
Cơ sở Mực khô Hạng Huệ 145 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông 0935 599 876 

3 sao 

7 Mực khô Hạng Huệ 3 sao 

IV Quận Cẩm Lệ 

1 
Đông trùng hạ thảo khô – 

Sấy thăng hoa Dr Trung 

Công ty TNHH Công nghệ 

sinh học Vinseed 

258-260 đường Lê Quảng Chí, phường 

Hòa Xuân 
0967 258 226 4 sao 

2 Bánh dừa nướng 
Cơ sở sản xuất bánh ngọt Mỹ 

Phương 
234 Đoàn Hữu Trưng, phường Hòa An 0914.140.686 4 sao 

3 Bánh khô mè 
Cơ sở sản xuất bánh khô mè 

Bà Liễu Mẹ 

200/1 Ông Ích Đường, phường Khuê 

Trung 
0905 252 550 4 sao 

4 Bò tươi nướng cay 
Công ty TNHH MTV Khang 

Minh Phương 

Lô 24-25 Thăng Long, phường Khuê 

Trung 
0905 421 010 3 sao 

5 
Rong biển ăn liền Đại 

Dương 

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

rong biển 

173 Trần Kim Xuyến, phường Hòa 

Xuân 
0905.810.850 3 sao 

6 
Mật ong Đông trùng hạ 

thảo – Dr. Trung 

Công ty TNHH Công nghệ 

sinh học Vinseed 

258-260 đường Lê Quảng Chí, phường 

Hòa Xuân 
0967.258.226 3 sao 

V Quận Hải Châu 

1 Lạp xưởng tươi MinKai 
Hộ kinh doanh tạp xưởng 

tươi Min Kai 

K 7/6-Quang Trung-phường Hải Châu 1, 

Hải Châu 
0935 058 833 3 sao 

2 Chả bò Bà Kim Hộ kinh doanh Bà Kim 
K 129/70 – Tiểu La – phường Hòa Cường 

Bắc, Hải Châu 
0913 742 503 3 sao 

3 Chả bò Hùng Hồng 
Hộ sản xuất chả bò Hùng 

Hồng (Đại diện Trần Hùng) 

38B Trần Bình Trọng, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
0905 141 752 3 sao 

4 Tré Ông Chánh 
Hộ sản xuất tré Ông Chánh 

(Đại diện Nguyễn Chánh) 

81 Hải Phòng, Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 
0903.502.886 4 sao 
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TT Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên lạc 

Kết quả 

đánh giá, 

phân hạng 

VI Quận Liên Chiểu 

1 Lót giày Hương Quế 
Công ty TNHH SX chế biến 

XNK Hương Quế 

Tổ 11 Khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh 

Nam 
02363737078 4 sao 

2 Trưởi (tré) Bà Năm Hộ kinh doanh bà Năm 
K5/25 Nam Cao , phường Hòa Khánh 

Nam 
0935 918 368 3 sao 

3 Mắm nhĩ Bình Minh HTX Mắm Bình Minh Tổ 51, phường Hòa Hiệp Nam 0914 74 1515 4 sao 

4 
Nước mắm Hương Làng 

Cổ 

Công ty TNHH Mắm Hồng 

Hương 
Tổ 97, phường Hòa Hiệp Nam 0932 998 908 4 sao 

VII Huyện Hòa Vang 

1 Rau ăn quả Túy Loan 
HTX sản xuất và tiêu thụ rau 

an toàn Túy Loan 
Xã Hòa Phong 0905 559 206 4 sao 

2 Rau ăn lá AFARM Công ty CP NN CNC 

AFARM 
Xã Hòa Phú 0983 019 284 

4 sao 

3 Dưa lưới AFARM 4 sao 

4 Chả bò Yến Tiên Hộ Phạm Thị Yến thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn 0905 045 949 3 sao 

5 Bưởi Hòa Ninh 
HTX rau, hoa củ quả Hòa 

Vang 
thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh 0911 664 886 4 sao 

6 
Kiệu hương Hòa Nhơn 

dầm mắm 

Cơ sở sản xuất Kiệu hương 

Hòa Nhơn 
tổ 7, thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn 0708 116 622 4 sao 

7 
Nước uống Ion kiềm 

(Ion-Pro) 

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Toàn Gia Phú 
Thôn Đại La, xã Hòa Sơn 0905.004509 4 sao 

8 Bánh tráng Đại Cường 
Công ty TNHH MTV SX và 

TM Đại Cường 
Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú,  0941 162 555 3 sao 

9 Bún khô Phước Hòa 

Cơ sở sản xuất – chế biến 

Phước Hòa (Đại diện Trần 

Phước Ẩn) 

Thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước,  0935 706 637 3 sao 
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TT Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên lạc 

Kết quả 

đánh giá, 

phân hạng 

10 Rau ăn lá 

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 

và tiêu thụ rau an toàn Túy 

Loan 

Thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong 0905 559 206 3 sao 

11 Rau ăn lá 
Công ty TNHH Tâm An 

Farm 
Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương 0906 543 579 3 sao 

12 Cao nấm Linh chi Hợp tác xã nấm Nhơn Phước Thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn 0935 935 573 3 sao 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU, 

TIÊU THỤ SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

(Kèm theo Công văn số        /SCT-QLTM ngày     tháng 02 năm 2022  

của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) 
 

TT  Điểm OCOP  Đại diện  Địa chỉ  SĐT  
Ghi 

chú 

1 

Hợp tác xã Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ 

An Hải Đông 

Nguyễn 

Sinh 

số 100 

Nguyễn 

Duy Hiệu, 

quận Sơn 

Trà, thành 

phố Đà 

Nẵng 

0905169753  

2 
Cửa hàng Hồng 

Thủy (minimart) 
Lý Thủy 

số 481 Trần 

Hưng Đạo, 

quận Sơn 

Trà, Đà 

Nẵng 

0915072168  

3 HTX Hòa Phong I  

Đặng 

Huỳnh Thị 

Tuyết 

Mai 

Xã Hòa 

Phong, 

huyện Hòa 

Vang 

0932 148 051  

4 
Công ty TNHH Bắc 

Đẩu  

Nguyễn Thị 

Thu 

Số 07 

Nguyễn 

Thái Học, 

quận 

Hải Châu 

0905 169 913  

5 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hòa Phú  

Hồ Phước 

Cường 

Chợ Hòa 

Phú, 

xã Hòa Phú, 

huyện Hòa 

Vang 

0941 162 555  
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